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TÊN SẢN PHẨM
ITEM

HÌNH ẢNH
PICTURE

ĐƠN GIÁ - PRICE XUẤT XỨ
ORIGINTRƯỚC VAT  THANH TOÁN 

1
HỐ GA HAI ĐẦU NGANG THÂN 225 
MĂNG SÔNG LỆCH 110
SE110x225

 689,455  744,611 Việt Nam

2
HỐ GA HAI ĐẦU NGANG THÂN 225 
MĂNG SÔNG LỆCH 114 (JIS)
SE114-225

 689,455  744,611 Việt Nam

3
HỐ GA HAI ĐẦU ĐỨNG TÊ CONG 
160x110x110
(DR110-160)

 224,182  242,117 Việt Nam

4
HỘP KIỂM SOÁT KỸ THUẬT HAI 
NHÁNH NGANG THẲNG ST 160-200 787,000 849,960 Việt Nam

5
HỐ GA HAI ĐẦU NGANG THÂN 200  
CÚT 160
(90L 160-200)

 782,455  845,051 Việt Nam

6
HỐ GA BỐN ĐẦU - THÂN 200 -  
THẬP LỆCH 160x110
(90WY 110x160-200)

 1,253,500  1,353,780 Việt Nam

7
HỐ GA BỐN ĐẦU - THÂN 200 - 
THẬP LỆCH 160x160
(90WY - 160x160-200)

 1,832,636  1,979,247 Việt Nam

8
NẮP ĐẬY HỐ GA 200 COMPOSITE  
(tải trọng 1,5 tấn)

 1,077,000  1,163,160 Việt Nam

9
NẮP ĐẬY HỐ GA 225 COMPOSITE  
(tải trọng 1,5 tấn)

 1,077,000  1,163,160 Việt Nam

10 NẮP ĐẬY HỐ GA 160 NHỰA  709,818  766,603 Việt Nam

11 NẮP ĐẬY HỐ GA 110 NHỰA  35,600  38,448 Việt Nam

Đơn vị tính: VNĐ/m và VNĐ/cái
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CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HÀ

BẢNG GIÁ HỘP KIỂM SOÁT KỸ THUẬT PVC
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